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360
759 356

504
441

533
213

760
200

505

101

361
364

759

535

396

396

759

364

798

362
141395

452

138

759
452

200

200

452

397

102

761

754516

356

754

359

358

201

100

367

100

452
189

343

189

452

799

711

189

343

714
799

343 712

452

452

343

343

799

714
344

452

715

709

799

714 714

452

714

DTL
370

452

337

658

157

658

799

659

659

659

659

659

109

799663

452

799

799

662

662

81

210

452

400

542

452

130

427

661

660

660

799

6

155

548 548

548

270

799

260

155

269
268

267

452

119

799

261

452

571

452

567

567 260

485

817

799

452

567

567

567

569

272

336

187

187

335
673

678

678

187

677

DTL

368
DTL

673

673

673

673

676

675

675

187

156

799

673
674

344

559561

260

554 554

560

561

555

555

783

559

558

558561

561
561

561

561

NKH

151
507

556

561

117

537

561

561

561

561

561

557

151561

538

484

452

452

452

452

563

563

563

452

465

265563

465

152

563

118

564

263

799

563

566

566

566

152

152

204

566

264

352

751

753

753

753

753

753

753

753

753

199

247

552

552

753

255

247

255

151

187

691

685

266

DGT
260

343

599

597

297

298

175

174

797

799

173

588

444

583

583

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

63.45%

0,85 %

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 35.356,70 ha)

12.622,27 ha

35,70 %

299,48ha
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428
DGD

DGT
366

442 DGD

365

371DTL

371DTL

354

137

398
ONT

723

723
449

769

765
765

90

814
ONT

809

DYT
811

799

813

813

681

815

816

552
ONT

552

727

563

518

20

273

TMD
162

410

521

291
DGT

802

542

542

305

308

385

384

311

818
SKS

303
DGT

SKS

DSH

589

674

674

49

567

84

675

678

678

786
568

568

153

799

568
154
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567

567

519

567

49 NTS49

755

755

402

404

45
0

443

394

756

756

363

764
755

546

761

764

759

759

763

213

711

711
711

NKH

799

452

563

799

465

784

709

709

ONT

429

660

661

567

567

567

508

132

677

495

NTD

561

484

566

20

NTS

ONT

672

49

NTS

NTS

567

571

568

787

659 570

663

663

20

799

539

409

518

566

566

730

636

313

CLN

634
728

349550

249

549

725

452

731

348

726

191

726

731

753

753

753

436

209

608

526

603
403

604

445

612

606

452

172

611

642

NKH

799
423

642
643

NKH

644

602

602
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CAN

296

799

NKH

515

748

677

123

DGD

DGT
822

170

122

823
TIN

759

711

134

711 432
543

660

378

673

468

527

624
624

624

174
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623 452
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DGT

826

TIN

626

620

620

619

619

498

433

497

190

722
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612
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619

739

740

738

738

725

725

727

733

60

90

90

406

374

730

517

628

636

698

814

ONT

448

475

680

685

431

687

701

690

690

690

690

695

496

692

448

703

685

531

245

452

688

683
699

245

689

528

452

637

637
640

419

799

590

590

413

594

578

578

476

178178

142
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748

748

799

799

517

767

532
716

591

452

561
49

343
709

183

799

567

799

586

574

244

773

549

20
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608

675

554

782

557

560

556

801

708

676

187
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187

673

452

566 563

566

518

566

566
261

68

566

566

20

566

566

347

827

TMD

827

TMD

657

88
NKH

190

828
DGT

TMD
827

832

830

830

830

830

830

829

452

DTL

152

622

446

626

622

447

800

745

746

702

460

514

721
721

434

176

628

ONT

125

655

DNL
452

323

530

472

655

657

328

182

180

424

464

241

629

653
ONT

655

541

399

708

655

647

11

647

80

649
540

420

647

317

128

640

646
11

646

641
641

650

208

648

647

650

640

637

614

613

601
415

452

500

794

43

626

347

619

203

655

654
655

629

652

655

712 712

634

631

255

770

517

176

610

678

673

673

544

633

129

369

188

SKS

649

208

SKC

656

656

656

656

656

222

222

810

79

588

588

DKV

11

11

178

724

724

724

678

674

245

245

CLN

181

641

799

DBV

799

90

253

835835

517

411

581

833 SKS

730

375

79

NKH

145

TMD

561

68

189

TMD

47

NTS

189

SKK

NKH

85

DTT

438

781

439

141
SKN

729

462

DRA

676

TMD

195

DRA

DTT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

DKV

ONT

DKV
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ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

DTT

DKV

TMD

TMD

ONT

TSC

DGD

TMD

DYT

TMD

TMD

TMD

TMD

ONT

830

727

739
741

741

741

741
741

97

646

648

644

643

639

638

662

660

663

662

664

664

664

717

717

618

605

574

575

575

592

591
591

ONT

587

DSH
526

837

202

837

708

648

88

NKH

DRA

189

589

NKH

90

596

TMD
165

569
569

659

NKH

145

770

770

10

636

636

ONT

CLN

522

602

ONT
599

626

753

753

753

753

753

753

753

753

753

719

741

66

765

770

452

766

766

314

350

835

767

259

773

773

767

767

767767

767

767
767

767

767

767

707

707

707

707

707

707

707

707

566

838

839

151

561
561

561

659

659

566

840

633

841

842

246

766

840

655

840

657

261

261

261

640

353

114

834

834

153

580

577

163

TMD

759

TMD

TMD

196 196

TMD

ONT

408

417

TON

502

509

583

DSH,DTT

DSH

558

539

ONT

636

618

626

843

689

696

717

718

718

452

718

720

565

642

646

662

TMD,DTT, ONT

844

846
TSC

785

G26

847

847

78

377

DTL

767

TMD

81
NKH

ONT

ONT

567

337

567

567

ONT

ONT

TMD

648

217

189

711

87

87

848

190

NHÀ MÁY BIA HÀ TĨNH

851

759

TMD

SKS

216

SKS

236

407

636

635

ONT

599

205

596

799

655

363

230

230

46

143

314

275

ONT

583

583

583

583

583

848

848

767

79

NKH

22.434,96 ha

CQP

CAN
CAN

CQP

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH
TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

LUC

LUK

BHK

CLN

NKH

NTS

RSN

RPN

ONT

ODT

TSC
TSC

ODT

ONT

NTS

ï»¿MÃ

NKH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất nuôi trồng thuỷ sản

RST

RSM

RPT

RPM

Đất ở nông thôn

Đất ở đô thị

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng sản xuất

Đất có rừng sản xuất là rừng trồng

Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng

Đất đang được sử dụng để
phát triển rừng phòng hộ

rừng tự nhiên

Đất có rừng phòng hộ là 
rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất là 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

SKX

DTL
DTL

DGT

SKC

DKV

DSH

SKX

SKC

ï»¿MÃ

DDT
DDT

DSH

DKV

DGT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

KÝ HIỆU
HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN
SKN

SKK

DTT

DGD

DYT

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DVH
DVH

ï»¿MÃ

TMD
TMD

ï»¿MÃ

DCH

DBV

DNL
DNL

DBV

DCH

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

DRA
DRA

ï»¿MÃ

Đất xây dựng cơ sở văn hoá

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
 làm đồ gốm

Đất giao thông

Đất thuỷ lợi

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất công trình bưu chính viễn thông

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

TÊN KÝ HIỆU
KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

TIN

NTD

SON

MNC

PNK
PNK

MNC

NTD

TIN

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

ï»¿MÃ

TON
TON

ï»¿MÃ

BCS

Đường giao thông

Đất cơ sở tôn giáo

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hoả táng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất bằng chưa sử dụng

Cầu, cống

Địa giới hành chính tỉnh

Địa giới hành chính huyện

Địa giới hành chính xã

125,1

núi Cao Vọng

Điểm độ cao

Tên núi

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ
100

UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Bưu điện; Bệnh viện, trạm y tế

Trường học; Sân vận động
Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Trạm viễn thông

Đình,chùa,miếu,đền; Nhà thờ

Số thự tự công trình QH

Đường đê

Đường điện 500kv

Ngọn Hải Đăng; Cảng biển

Bãi tắm

240

CLN

ï»¿MÃ

LMU

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

Số liệu điều tra khoanh vẽ thực địa 

Đất làm muôi
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NKH

DBV

ONT
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DBV
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517
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ONT
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NKH
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208 NKH
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CLN
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TMD
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ONTONT
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ONT
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ONT
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DKVTMD
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NKH
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DKV

TMDTMD
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TMD DKV
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DBV

DNL
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ONT
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DBV
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DCC

DCC
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D
C
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D
C
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D
C
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D
C
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ONT

TMD

TMD

TMD

TMD
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TMD
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DSH

527

DSH

TMD
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DNL

DNL

NHK

SKC,TMD

ODT

ODT
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T
M

D

DKV

DKV

D
G

D

ODT

ODT

ODT

DKV

SKC

HNK, NKH

282

283

280

238

588

286

600

599
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609
523

 sắt Thạch Khê
Đường ranh giới mỏ

Hồ Bộc Nguyên
Đường ranh giới bảo vệ
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bảo vệ bờ biển
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN THẠCH HÀ TRONG TỈNH HÀ TĨNH

ODT,DCC,DKV

DNL
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8
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BẢN ĐỒ QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT THOI KY 2021-2030
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đồng Đội Cồn

đồng Chựng

đồng Cầu Ván

đồng Đưng

đồng Nhà Am

đồng Cựa

đồng Rấy

THÔN PHÚ SƠN

THÔN NHÀ NGO

Trại giam Xuân Hà

THÔN HƯNG HÒA

THÔN TÙNG LÂM

THÔN TÙNG SƠN

THÔN TÂN LỘC THÔN LỘC HỒ

THÔN PHÚC ĐIỀN

THÔN TÂN ĐÔNG

THÔN TRUNG LONG

THÔN NAM LĨNH

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

THÔN YÊN THƯỢNG

THÔN TÂN SƠN

THÔN TÂN SƠN

THÔN VIỆT YÊN

ï»¿THÃ”N HÃ’A

THÔN HƯNG HÒA

THÔN HƯNG HÒA

THÔN THỐNG NHẤT

THÔN TRUNG TRINH

THÔN TÙNG LANG

đồng Nhà Cu

ï»¿THÃ”N HOÃ€

THÔN TRUNG TIẾN

THÔN THỐNG NHẤT

đồng Chạng

Thuận Lộc
Xí Nghiệp SXVLXD

THÔN BA GIANG

THÔN BÙI XÁ

đồng Khoán

đồng Hiệu Dưới

đồng Lai Láng đồng Trọt Nái

đồng Trại

XÓM TÂY

XÓM NINH

XÓM KHANG

XÓM THỌ

ï»¿XÃ“M XÓM PHÚ

đồng Quan

đồng Lò Gạch

XÓM HANH

XÓM LỢI

Hoang Nậy

XÓM ĐÔNG

đồng Cựa

THÔN ĐÔNG HÀ 1

THÔN ĐÔNG HÀ 2

THÔN ĐẠI ĐỒNG
đồng Cửa Miếu

ï»¿THÃ”N GIA NGÃ

đồng Vòng

THÔN HỘI CÁT

THÔN CÁT HẢI

THÔN NAM GIANG

ï»¿THÃ”N GIA NG
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THÔN BẮC HÀ

THÔN TÂN HỢP

THÔN ĐÔNG LẠNH

THÔN VẠN ĐÒ

đồng Trì Hiển

THÔN THƯỢNG ĐÌNH

đồng Cồn Đún

THÔN SƠN TIẾN

THÔN HẠ ĐÌNH

THÔN NAM KHÊ

THÔN HẠ  HÀN

THÔN NAM HÀ

Chợ Già

Cầu Già

Biền Hói

đồng Cồn Trửa

đồng Lái

Cầu Kênh Cạn

THÔN NGUYÊN THƯỢNG

THÔN TRI LỄ

THÔN HÒA HỢP

THÔN TRI NANG

đồng Muối

SVĐ

Khu Bãi Tắm B

Mỏ sắt Thạch Khê

Chùa

đồng Ông Nồi

đồng Lác

Trụ sở UBND Xã

Hồi Bà Hoà

đồng Quang

Ngọ cố Long

Lăng Quan Hai

đồng Lườn

đồng Quan

Cồn Xóm

đồng Dân

Mạch Lạng

Ruộng Làng

đồng Bàu

đồng Bà

đồng Làn

Cột Cờ

Đội Giếng

Danh Ngoài

XÃ THẠCH XUÂN

XÃ TÂN LÂM HƯƠNG

Bà Phiên

XÃ THẠCH KÊNH

XÃ THẠCH LIÊN

Trụ sở UBND Xã

XÃ VIỆT TIẾNđồng Rào đồng Cồn Bia

đồng Cồn Chạn

THÔN TÂN LONG

 Lý Tự Trọng
Khu tưởng niệm

đồng Bệu

đồng Cân
đồng Lối Trai

XÃ THẠCH LONG

Trụ sở UBND Xã
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Chợ Gát
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Trụ sở UBND XãTHÔN TRUNG NAM 
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XÃ LƯU VĨNH SƠN

Trụ sở UBND Xã

THÔN VĨNH TÂN
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Trụ sở UBND Xã

THÔN NGỌC HÀ
Đồng 19-5
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XÃ THẠCH TRỊ

XÃ THẠCH VĂN
Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH HỘI

XÃ THẠCH THẮNG

Trụ sở UBND Xã

XÃ TƯỢNG SƠN

XÃ THẠCH KHÊ

Cầu Cửa Sót

Cầu Đò Hà

Cầu Thạch Đồng

XÃ ĐỈNH BÀN

THÔN BẮC THÁI

THÔN THÁI YÊN

THÔN BÌNH DƯƠNG

THÔN LIÊN PHỐ

Vùng Kênh N7

đồng Mã Giãn

đồng Khoai Trong

THÔN TRUNG PHÚ

đồng Nhà Trồi

đồng Re Re

đồng Đập Trênh

Đầm Bến Lội

ï»¿THÃ”N LIÃŠ

THÔN LIÊN MỸ đồng Khoai Ngoài
đồng Chiều Lưu

đồng Biên Nương

THÔN BẮC VĂN

THÔN TRUNG VĂN

THÔN TÂN VĂNđồng Nương Cồn

đồng Lùm Lao

đồng Phục Rộ

đồng Đội Đâu

đồng Cần

THÔN ĐÔNG VĂN

THÔN NAM VĂN

đồng Cạn

đồng Pheo
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THÔN CHI LƯU

Khu đô thị mới HDB

Khu công nghiệp phía tây

Khu thương mại dịch vụ du lịch và thể thao

Khu du lịch biển Văn Trị

Khu nghỉ dưỡng 

Khu do thi 

 bảo vệ bờ biển
Đường ranh giới


